
1
Sáng kiến: Phương pháp PCR đa mồi định lượng 

nồng độ vi khuẩn từ bệnh phẩm
11/2018 2018-2019 Vũ Văn Thành BGH

Lại Thị Nhung Toán tin

Phạm Văn Sơn CNTT

Nguyễn Thị Hòa Toán tin

Ngô Huy Hoàng BGH

Nguyễn Anh Tiến CNTT

Lê Thanh Tùng BGH

Đỗ Minh Sinh P. QLNCKH

Lê Thị Huyền Trinh P. QLNCKH

Lê Thị Minh Thu TT LT&ĐBCLGD

Phạm Văn  Tỉnh GP - Mô

Trần Thị Kim  Thục GP - Mô

Đỗ Thị Hồng  Hải

 

Nguyễn Thị Thanh Hường BM QL&NCKH

Vũ Văn  Đẩu BM QL&NCKH

Nguyễn Hải Lâm

 

 

Hà Thanh Huyền P. Thanh tra

Nguyễn Thị Phương  Thảo P. Thanh tra

Nguyễn Đức  Thắng P. Thanh tra

Trần Thị Hương  Giang P. Thanh tra

BM QL&NCKH

6

Ứng dụng công nghệ thông tin vào Tập hợp, hệ 

thống hóa văn bản quản lý nội bộ (hệ thống hóa 

văn bản điện tử) Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm văn bản 

của cá nhân đơn vị trong trường

6/2019 2018-2019

4
Mô phỏng mạch máu – thần kinh trên khung 

xương người trong giảng dạy thực hành giải phẫu
6/2019 2018-2019

GP - Mô

3
Sáng kiến: Ứng dụng phần mềm stata để xử lý 

kết quả tripple test trong sàng lọc trước sinh
11/2018 2018-2019

DANH MỤC SÁNG KIẾN CƠ SỞ THEO NĂM HỌC

STT Tên sáng kiến
Thời 

gian NT
Năm học

5

Kết hợp mô hình lớp học đảo chiều và hoạt động 

nhóm nhằm nâng cao khả năng tự học, hiệu quả 

học tập môn Nghiên cứu khoa học Điều dưỡng 

cho sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định

6/2019 2018-2019

2
Sáng kiến: Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ soạn thảo 

văn bản trong MS.Word
11/2018 2018-2019

Họ và tên chủ nhiệm và 

thành viên tham gia
Đơn vị Ghi chú

NĂM HỌC 2018-2019



Phạm Thị  Phương P. Thanh tra

Lại Văn  Hải BM Toán - tin

Phạm Văn  Sơn P.CNNT

Lại Thị  Nhung

 

Dương Đình Dũng SL-SLB-MD

Đinh Quốc Bảo SL-SLB-MD

Phùng Thị Thu Hương SL-SLB-MD

Lê Thị Ngọc Thúy SL-SLB-MD

Phạm Vương Ngọc Dịch tễ

Nguyễn Trường Sơn YHCT

Đỗ Minh Hiền YHCT

Ngô Văn Thư YHCT

Trần Thị Minh YHCT

Phạm Tuấn Minh YHCT

Lê Thanh Tùng BGH

Đỗ Minh Sinh P. QLNCKH

Lê Thị Huyền Trinh P. QLNCKH

Lê Thị Minh Thu TT LT&ĐBCLGD

2
Phương pháp PCR đa mồi định lượng nồng độ vi 

khuẩn từ bệnh phẩm
Sáng kiến 2018-2019 Vũ Văn Thành BGH

Lại Thị Nhung Toán tin

Phạm Văn Sơn CNTT

Nguyễn Thị Hòa Toán tin

BM Toán - tin

8

Ứng dụng mô hình Rasch và phần mềm Quest 

trong phân loại câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh lý - 

Sinh lý bệnh - Miễn dịch và Dịch tễ học

7/2019 2018-2019

6

Ứng dụng công nghệ thông tin vào Tập hợp, hệ 

thống hóa văn bản quản lý nội bộ (hệ thống hóa 

văn bản điện tử) Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm văn bản 

của cá nhân đơn vị trong trường

6/2019 2018-2019

7

Ứng dụng lược đồ phân nhánh nâng cao trong 

giảng dạy học phần tin học tại Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định

6/2019 2018-2019

3
Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ soạn thảo văn bản 

trong MS.Word
Sáng kiến 2018-2019

9

Sử dụng mô hình châm cứu để nâng cao chất 

lượng và hiệu quả trong giảng dạy thực hành môn 

chăm sóc NB bằng YHCT tại Trường ĐH Điều 

dưỡng NĐ

7/2019

Tên đề tài
Loại sản 

phẩm
Năm học

Họ và tên chủ nhiệm và 

thành viên tham gia
Đơn vị Ghi chú

1
Ứng dụng phần mềm stata để xử lý kết quả tripple 

test trong sàng lọc trước sinh
Sáng kiến 2018-2019

2018-2019

DANH MỤC SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CẤP TỈNH THEO NĂM HỌC

STT



Ngô Huy Hoàng BGH

Nguyễn Anh Tiến CNTT

3
Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ soạn thảo văn bản 

trong MS.Word
Sáng kiến 2018-2019


